2

PHỤ LỤC I

Biểu mức thu phí đăng ký giao dịch bảo đảm 
 (Kèm theo Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND ngày 30 tháng 7 năm 2021
của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai)
	STT
	LOẠI HỒ SƠ
	ĐVT
	MỨC THU PHÍ (đồng)

	
	
	
	Tổ chức
	Hộ gia đình, cá nhân

	1
	Đăng ký  thế chấp quyền sử dụng đất
	Hồ sơ/Thửa/GCN
	368.000
	176.000

	2
	Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất
	Hồ sơ/Thửa/GCN
	360.000
	208.000

	3
	Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất 
	Hồ sơ/Thửa/GCN
	472.000
	256.000

	4
	Đăng ký Thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai 
	Hồ sơ/Thửa/GCN
	360.000
	208.000

	5
	Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai. 
	Hồ sơ/Thửa/GCN
	472.000
	256.000

	6
	Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng không phải là nhà ở, dự án đầu tư xây dựng khác theo quy định của pháp luật 
	Hồ sơ/Thửa/GCN
	472.000
	256.000

	7
	Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký
	
	
	

	a
	Thay đổi nội dung thế chấp bằng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  
	Hồ sơ/Thửa/GCN
	368.000
	176.000

	b
	Thay đổi nội dung thế chấp  riêng đối với tài sản 
	Hồ sơ/Thửa/GCN
	360.000
	208.000

	c
	Thay đổi nội dung thế chấp đối với cả đất và tài sản gắn liền với đất, tài sản hình thành trong tương lai 
	Hồ sơ/Thửa/GCN
	472.000
	256.000

	8
	Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp
	
	
	

	a
	Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp bằng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  
	Hồ sơ/Thửa/GCN
	328.000
	144.000

	b
	Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp riêng đối với tài sản  
	Hồ sơ/Thửa/GCN
	320.000
	176.000

	c
	Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp đối với cả đất và tài sản gắn liền với đất, tài sản hình thành trong tương lai. 
	Hồ sơ/Thửa/GCN
	424.000
	224.000

	9
	Xóa đăng ký thế chấp giấy chứng nhận đối với cả đất và tài sản gắn liền với đất 
	
	
	

	a
	Xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất 
	Hồ sơ/Thửa/GCN
	368.000
	176.000

	b
	Xóa đăng ký thế chấp riêng đối với tài sản  
	Hồ sơ/Thửa/GCN
	360.000
	208.000

	c
	Xóa đăng ký thế chấp giấy chứng nhận đối với cả đất và tài sản gắn liền với đất  
	Hồ sơ/Thửa/GCN
	464.000
	256.000


Trường hợp hồ sơ đăng ký thế chấp có nhiều Giấy chứng nhận thì từ Giấy chứng nhận thứ hai trở đi thu thêm 32.000 đồng/Giấy chứng nhận.
PHỤ LỤC II
Biểu mức thu phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng

 khai thác, sử dụng nước dưới đất

 (Kèm theo Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND ngày 30 tháng 7 năm 2021 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai)
Đơn vị tính: Đồng/đề án, báo cáo

	Số TT
	Nội dung thu
	Mức thu   lần đầu
	Mức thu gia hạn, bổ sung

	1
	Thẩm định thiết kế giếng thăm dò nước dưới đất (đối với công trình có quy mô nhỏ hơn 200 m3/ngày đêm)
	2.000.000
	1.600.000

	2
	Thẩm định đề án thăm dò nước dưới đất (đối với công trình có quy mô từ 200 m3 đến dưới 3.000 m3/ngày đêm)
	6.000.000
	4.800.000

	3
	Thẩm định báo cáo kết quả thi công giếng khai thác (đối với công trình có quy mô nhỏ hơn 200 m3/ngày đêm)
	2.000.000
	1.600.000

	4
	Thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất (đối với công trình có quy mô từ 200 m3 đến dưới 3.000 m3/ngày đêm)
	6.000.000
	4.800.000

	5
	Thẩm định báo cáo hiện trạng khai thác nước dưới đất trường hợp công trình khai thác đang hoạt động (đối với công trình có quy mô nhỏ hơn 200 m3/ngày đêm)
	2.000.000
	1.600.000

	6
	Thẩm định báo cáo hiện trạng khai thác nước dưới đất trường hợp công trình khai thác đang hoạt động (đối với công trình có quy mô từ 200 m3 đến dưới 3.000 m3/ngày đêm)
	6.000.000
	4.800.000


PHỤ LỤC III
Biểu mức thu phí thẩm định hồ sơ, điều kiện 
hành nghề khoan nước dưới đất

(Kèm theo Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND ngày 30 tháng 7 năm 2021 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai)
                                                                                Đơn vị tính: Đồng/hồ sơ

	Số 

TT
	Nội dung thu
	Mức thu lần đầu
	Mức thu gia hạn, bổ sung

	1
	Thẩm định hồ sơ hành nghề khoan nước dưới đất với quy mô nhỏ (có đường kính ống chống hoặc ống vách nhỏ hơn 110mm và thuộc công trình có lưu lượng nhỏ hơn 200m3/ngày đêm)
	2.000.000
	1.600.000

	2
	Thẩm định hồ sơ hành nghề khoan nước dưới đất với quy mô vừa (có đường kính ống chống hoặc ống vách nhỏ hơn 250mm và thuộc công trình có lưu lượng từ 200m3/ngày đêm đến dưới 3.000 m3/ngày đêm). 
	6.000.000
	4.800.000


PHỤ LỤC IV
Biểu mức thu phí thẩm định báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt

(Kèm theo Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND ngày 30 tháng 7 năm 2021 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai)
Đơn vị tính: Đồng/đề án, báo cáo

	Số

TT
	Nội dung thu
	Mức thu   lần đầu
	Mức thu gia hạn, bổ sung

	1
	Thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt (đối với trường hợp chưa có công trình khai thác)
	6.000.000
	4.800.000

	2
	Thẩm định báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước mặt (đối với trường hợp đã có công trình khai thác)
	6.000.000
	4.800.000


PHỤ LỤC V
Biểu mức thu phí thẩm định xả nước thải vào nguồn nước,
 công trình thủy lợi

(Kèm theo Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND ngày 30  tháng 7 năm 2021 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai)
Đơn vị tính: Đồng/đề án, báo cáo

	Số 

TT
	Nội dung thu
	Mức thu lần đầu
	Mức thu gia hạn, bổ sung

	1
	Thẩm định đề án, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi (đối với lưu lượng dưới 200 m3/ngày đêm)
	2.000.000
	1.600.000

	2
	Thẩm định đề án, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi (đối với lưu lượng từ 200 m3/ngày đêm đến dưới 3.000 m3/ngày đêm)
	6.000.000
	4.800.000

	3 
	Thẩm định đề án, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản (với lưu lượng từ trên 10.000m3/ngày đêm đến dưới 30.000 m3/ngày đêm)
	6.000.000
	4.800.000
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